
                ÔN TẬP KIỂM TRA BÀI CŨ
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1 ; C=12 ; N=14 ; O=16 ; F=19 ; Si=28 ; P=31 ; S=32 ; Cl=35,5 ; Br=80 ; I=127 ; Li=7 ; Na=23; Mg=24; Al=27 ; K=39 ; Ca=40 ; Sr=88; Cr=52 ; Mn=55 ; Fe=56 ; Ni=59 ; Cu=64 ; Zn=65 ; Ag=108 ; Ba=137 ; Au=197 ; Hg=200 ; Pb=207. 
Mã đề: 3

Câu 1. Phương pháp bảo vệ bề mặt kim loại là phủ lên bề mặt kim loại
	  A. A,B,C đều đúng
	B. Chất dẻo 
	C. Sơn, dầu mở 
	D. Tráng, mạ 


Câu 2. Để chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, máy bay, ôtô người ta thường dùng những hợp kim có tính chất:
	  A. không gỉ, có nhiệt độ nóng chảy thấp.
	B. bền, hóa học và cơ học cao.

	  C. nặng, cứng và bền
	D. nhẹ, bền, chịu được nhiệt độ và áp suất cao.


Câu 3. Muốn điều chế các kim loại mạnh như kim loại kiềm, kiềm thổ thì dùng phương pháp?
	  A. Thủy luyện 
	B. Nhiệt luyện 

	  C. Điện phân dung dịch 
	D. Điện phân nóng chảy


Câu 4. Cho 2,06 gam hỗn hợp gổm Fe, Al, Cu tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0,896 lít khí NO (đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. Lượng muối nitrat sinh ra là:
	  A. 7,44 gam
	B. 4,54 gam
	C. 7,02 gam
	D. 9,5 gam


Câu 5. Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ xảy ra quá trình:
	  A. Fe bị ăn mòn hóa học. 
	B. Sn bị ăn mòn điện hóa. 

	  C. Fe bị ăn mòn điện hóa. 
	D. Sn bị ăn mòn hóa học.


Câu 6. Nguyên tắc chung được dùng để điều chế kim loại là
	  A. oxi hóa ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.

	  B. khử ion kim loại trong hợp chất thành nguyên tử kim loại.

	  C. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với chất oxi hóa.

	  D. cho hợp chất chứa ion kim loại tác dụng với hợp chất khử.


Câu 7. Điện phân điện cực trơ, màng ngăn gồm dd gồm FeCl2; FeCl3; NaCl; Cu(NO3)2, thứ tự điện phân ở catot là?
	  A. Cu2+, Fe3+, Fe2+, H2O
	B. Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O 

	  C. Fe2+, Fe3+, Cu2+, H2O
	D. Fe3+, Cu2+, Fe2+, H2O 


Câu 8. Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là
	  A. Al, Mg, Fe.
	B. Mg, Fe, Al. 
	C. Fe, Al, Mg. 
	D. Fe, Mg, Al. 


Câu 9. Trong các chất sau: Mg, Al, hợp kim Al - Ag, hợp kim Al - Cu, chất nào khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng bọt khí H2 nhiều nhất? 
	  A. Hợp kim Al-Cu
	B. Hợp kim Al - Ag 
	C. Al 
	D. Mg và Al 


Câu 10. Khi cho Na vào dd CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng xảy là
	  A. chỉ có sủi bọt khí.

	  B. có xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan ra, dd trong suốt.

	  C. có sủi bọt khí, sau đó xuất hiện kết tủa xanh.

	  D. có sủi bọt khí, sau đó có tạo kết tủa xanh, rồi kết tủa tan ra, dd trong suốt.


Câu 11. Một trong những ứng dụng quan trọng của hợp kim Na-K là
	  A. chế tạo thủy tinh hữu cơ.
	B. làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân.

	  C. sản xuất NaOH và KOH.
	D. chế tạo tế bào quang điện.


Câu 12. Phương trình hoá học nào sau đây thể hiện cách điều chế Cu theo phương pháp thuỷ luyện ?
	  A.  CuCl2 → Cu + Cl2
	B.  Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

	  C. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + 2H2SO4 + O2
	D.  H2 + CuO → Cu + H2O


Câu 13. KL có tính khử mạnh nhất trong số các KL: Al, K, Ca, Fe là 
	  A. K. 
	B. Ca. 
	C. Fe.
	D. Al. 


Câu 14. Cho từ từ đến dư kim loại Na vào dd có chứa 2 muối: FeCl3 và AlCl3. Số phản ứng xảy ra là?
	  A. 4
	B. 2
	C. 3
	D. 5


Câu 15. Kim loại có thể đẩy Cu ra khỏi dung dịch muối CuSO4 là
	  A. Cu.
	B. Hg.
	C. Fe.
	D. Ag.


Câu 16. Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các KL nhóm IIA (từ trái sang phải) là:
	  A.  Ba, Sr, Ca, Be, Mg. 
	B. Be, Mg, Ca, Sr, Ba. 
	C. Ba, Sr, Ca, Mg, Be.
	D. Be, Ca, Sr, Mg, Ba.


Câu 17. Biết rằng ion Pb2+ trong dung dịch oxi hóa được Sn. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn được nối với nhau bằng dây dẫn điện vào một dung dịch chất điện li thì
	  A. cả Pb và Sn đều bị ăn mòn điện hoá. 
	B. cả Pb và Sn đều không bị ăn mòn điện hoá.

	  C. chỉ có Sn bị ăn mòn điện hoá.
	D. chỉ có Pb bị ăn mòn điện hoá. 


Câu 18. Đun nóng hoàn toàn hỗn hợp CaCO3, Ba(HCO3)2, MgCO3, Mg(HCO3)2 đến khối lượng không đổi, thu được sản phẩm chất rắn gồm
	  A. CaO, BaCO3, MgO, MgCO3
	B. CaCO3, BaCO3, MgCO3

	  C. CaO, BaO, MgO
	D. Ca, BaO, Mg, MgO


Câu 19. Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí:
	  A. NH3, SO2, CO, Cl2. 
	B. NH3, O2, N2, CH4, H2.

	  C. N2, Cl2, O2, CO2, H2.
	D. N2, NO2, CO2, CH4, H2. 


Câu 20. Cation R2+ có cấu hình e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là
	  A. Mg.
	B. Ne.
	C. Ca.
	D. O. 


Câu 21. Cho KL X vào dung dịch H2SO4 loãng vừa thấy có khí bay ra vừa thu được chất kết tủa, X là
	  A. Be.
	B. Mg.
	C. Cu.
	D. Ba.


Câu 22. Sự điện phân dùng dòng điện ?
	  A. Đa chiều 
	B. Một chiều 
	C. Dòng nào cũng được
	D. Hai hiều 


Câu 23. Khi điều chế KL, các ion KL đóng vai trò là chất
	  A. Cho proton. 
	B. Bị khử.
	C. Bị oxi hóa. 
	D. Nhận proton.


Câu 24. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: 
	  A. Cu, FeO, ZnO, MgO. 
	B. Cu, Fe, Zn, Mg. 
	C. Cu, Fe, ZnO, MgO.
	D. Cu, Fe, Zn, MgO. 


Câu 25. Thực hiện các thí nghiệm:
(1) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.(2) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2. 
(3) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn. (4) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3. 
(5) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.(6) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. 
Các thí nghiệm điều chế được NaOH là
	  A. (4), (5), (6). 
	B. (2), (3), (6).
	C. (1), (2), (3). 
	D. (2), (5), (6). 


Câu 26. Trong ăn mòn điện hóa, các điện cực phải?
	  A. Cùng tiếp xúc với dung dịch 
	B. Tiếp xúc với 2 dung dịch chất điện li khác nhau

	  C. Cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li
	D. Không cần tiếp xúc với dung dịch 


Câu 27. Một loại đồng thau có chứa 59,63% Cu và 40,37% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể của hợp chất hóa học giữa Cu và Zn. Công thức hóa học của hợp chất là: 
	  A. Cu2Zn3 
	B. Cu2Zn
	C. Cu3Zn2 
	D. CuZn2 


Câu 28. Thứ tự giảm dần độ hoạt động hóa học của các KLK (từ trái sang phải) là
	  A. Na, K, Cs, Rb, Li. 
	B. Cs, Rb, K, Na, Li.
	C. K, Li, Na, Rb, Cs.
	D. Li, Na, K, Rb, Cs. 


Câu 29. Dung dịch muối nào sau đây tác dụng được với cả Ni và Pb?
	  A. Cu(NO3)2. 
	B. Ni(NO3)2.
	C. Pb(NO3)2. 
	D. Fe(NO3)2. 


Câu 30. Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại?
	  A. K
	B. Na
	C. Fe
	D. Ba


Câu 31. Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này nhằm mục đích để
	  A. không gây ô nhiễm môi trường.
	B. kim loại đỡ bị ăn mòn.

	  C. kim loại sáng bóng đẹp mắt.
	D. không làm bẩn quần áo khi lao động.


Câu 32. Từ CuCl2 điều chế Cu bằng cách?
	  A. Cho tác dụng với Fe 
	B. Điện phân dd CuCl2 

	  C. Cả A,B,C
	D. Điện phân nóng chảy CuCl2 


Câu 33. KLK được dùng làm tế bào quang điện là
	  A. Na. 
	B. Cs.
	C. Li. 
	D. K. 


Câu 34. Ion Ca2+ thể hiện tính oxi hóa trong phản ứng
	  A. [image: image1.png]
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Câu 35. Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là 
	  A. điện phân MgCl2 nóng chảy. 
	B. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2. 

	  C. điện phân dung dịch MgCl2. 
	D. nhiệt phân MgCl2. 


Câu 36. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào bình đựng 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M, thu được 1g kết tủa. Giá trị của V là
	  A. 0,224 lít hoặc 0,672 lít
	B. 0,224 lít và 0,672 lít

	  C. 0,672 lít 
	D. 0,224 lít


Câu 37. Cho khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3, MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm 
	  A. Cu, Al2O3, Mg. 
	B. Cu, Al, Mg. 
	C. Cu, Al2O3, MgO.
	D. Cu, Al, MgO. 


Câu 38. Trường hợp không thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là
	  A. Na + O2 [image: image7.png]


 Na2O. 
	B. Na2O + H2O[image: image8.png]


 NaOH.

	  C. Na + H2O [image: image9.png]


 NaOH + H2. 
	D. Na + 2HCl [image: image10.png]


 NaCl + H2. 


Câu 39. Cho các kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn; số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là?
	  A. 3. 
	B. 4.
	C. 1. 
	D. 2. 


Câu 40. Để làm mất tính ứng vĩnh cửu ta dùng cách nào sau đây? 
	  A. Dùng Na2CO3 hoặc K3PO4. 
	B. Dùng HCl vừa đủ.

	  C. Dùng Ca(OH)2 vừa dư.
	D. Đun sôi nước. 


---------- HẾT ----------
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